
Phụ lục số 01
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ QUYẾT TOÁN

Công trình: BTXM các tuyến đường và Xây dựng Cầu bản trên địa bàn xã Nghĩa Dũng
(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND  ngày          tháng    9    năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi)

                          Đơn vị: đồng

TT HẠNG MỤC CHÍNH

GIÁ TRỊ
DỰ TOÁN

ĐƯỢC
DUYỆT

GIÁ TRỊ
CHỦ ĐẦU
TƯ TRÌNH

GIÁ TRỊ
QUYẾT TOÁN

TĂNG (+),
GIẢM (-)
SO VỚI

DỰ TOÁN

TĂNG (+),
GIẢM (-)

SO VỚI CHỦ
ĐẦU TƯ TRÌNH

GHI
CHÚ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5) - (3) (7) = (5) - (4) (8)

I CHI PHÍ XÂY DỰNG 1.387.364.000 1.275.473.000 1.275.473.000 -111.891.000 0
II CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 38.140.000 35.713.000 35.063.000 -3.077.000 -650.000
III CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 162.726.000 155.427.000 155.427.000 -7.299.000 0
1 Chi phí khảo sát, lập Báo cáo KT-KT 110.725.174 109.862.000 109.862.000 -863.174 0
2 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát 1.172.034 0 0 -1.172.034 0
3 Chi phí giám sát khảo sát 1.590.841 0 0 -1.590.841 0

4 Chi phí lập Hồ sơ mời thầu và Đánh giá Hồ
sơ dự thầu 4.800.281 4.712.000 4.712.000 -88.281 0

5 Chi phí giám sát thi công 44.437.284 40.853.000 40.853.000 -3.584.284 0
IV CHI PHÍ KHÁC 28.640.000 16.752.000 15.991.000 -12.649.000 -761.000
1 Bảo hiểm công trình 3.468.411 3.468.000 3.468.000 -411 0
2 Chi phí thẩm định Báo cáo KT-KT 4.068.257 4.068.000 4.068.000 -257 0

3 Chi phí giải quyết kiến nghị trong lựa chọn
nhà thầu 1.000.000 0 0 -1.000.000 0

4 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu 1.000.000 0 0 -1.000.000 0

5 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà
thầu 1.000.000 0 0 -1.000.000 0

6 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 8.887.457 0 0 -8.887.457 0
7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 9.216.159 9.216.000 8.455.000 -761.159 -761.000
V CHI PHÍ DỰ PHÒNG 161.688.000 0 0 -161.688.000 0

TỔNG CỘNG 1.778.558.000 1.483.365.000 1.481.954.000 -296.604.000 -1.411.000
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Phụ lục số 02
BẢNG CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN 

Công trình: BTXM các tuyến đường và Xây dựng Cầu bản trên địa bàn xã Nghĩa Dũng
(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND  ngày          tháng    9    năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi)

                                          Đơn vị: đồng

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ SỐ QUYẾT TOÁN SỐ ĐÃ THANH
TOÁN

CÔNG NỢ CÁC ĐƠN VỊ

NỢ PHẢI
THU NỢ PHẢI TRẢ

I Chi phí xây dựng Công ty TNHH Xây dựng Trung Thiên Tâm 1.275.473.000 1.211.699.000 63.774.000

II Chi phí quản lý dự án UBND xã Nghĩa Dũng 35.063.000 30.511.000 4.552.000

III Chi phí tư vấn đầu tư 155.427.000 148.448.000 6.979.000

1 Chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế
kỹ thuật

Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng
Trường Sơn 109.862.000 109.862.000 0

2 Chi phí lập Hồ sơ mời thầu và Đánh
giá Hồ sơ dự thầu

Công ty Cổ phần Tư vấn và khảo sát xây dựng
số 5 4.712.000 4.712.000 0

3 Chi phí giám sát thi công Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương
mại Dịch vụ Nhật Phát 40.853.000 33.874.000 6.979.000

IV Chi phí khác 15.991.000 3.468.000 12.523.000

1 Bảo hiểm công trình Công ty Bảo hiểm hàng không Quảng Ngãi 3.468.000 3.468.000 0

2 Chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ
thuật Phòng Quản lý đô thị thành phố 4.068.000 0 4.068.000

3 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 8.455.000 0 8.455.000

Tổng cộng 1.481.954.000 1.394.126.000 87.828.000
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